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1. Đọc 

- Ôn các bài đọc đã học từ tuần 10 đến tuần 17. 

- Trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài. 

2. Viết: Viết đúng các con chữ, các chữ và thanh điệu 

- Yêu cầu học sinh viết sạch đẹp, đúng mẫu chữ quy định. 

- Nội dung 1 bài viết gồm khoảng 55 - 60 chữ theo hình thức nghe – 

viết. 

3. Luyện tập: 

- Từ:   + Từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động. 

           + Từ trái nghĩa. 

- Câu: + Câu kể: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. 

           + Câu hỏi, câu cảm, câu khiến. 

           + Câu có biện pháp so sánh. 

- Dấu câu:  Dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, 

- Luyện viết đoạn: Ôn cách viết đoạn văn (khoảng 8-10 câu) 

      + Viết đoạn văn tả đồ vật. 

           + Viết đoạn văn tả ngôi nhà của mình. 

           + Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người thân.  

 

 

 

 

 

TOÁN 

 

1. Số và phép tính: 

- Bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 9. 

- Một phần mấy. 

- Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000. 

- Tính giá trị biểu thức. 

2. Hình học và đo lường 

- Các phép tính, bài toán với các đơn vị đo: Mi – li – mét, mi – li – lít, 

gam, nhiệt độ. 

3. Giải toán 

- Gấp một số lên một số lần; Giảm một số đi một số lần. 

- Giải bài toán có đến hai bước tính. 

 

 

- Các đối tượng tự nhiên. 



CÔNG NGHỆ - Các sản phẩm công nghệ. 

- Các bộ phận của đèn học. 

- Các bộ phận của quạt điện.  

- Các thao tác đúng khi sử dụng đèn học. 

- Nhận biết về máy thu thanh. 

- Nhận biết các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. 

ÂM NHẠC 

Ôn tập 2 bài hát: 

1. Vui đến trường 

2. Khúc nhạc trên nương xa. 

MỸ THUẬT 
1. Vẽ 1 bức tranh về hoạt động thể thao em yêu thích 

2. Trang trí bìa tấm thiệp 1 sự kiện mà em yêu thích 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

1. Ôn tập: Bài thể dục.  

2. Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản:  

Di chuyển vượt chướng ngại vật. 

TIN HỌC 

- Bài 3. Máy tính và em (trang 13) 

- Bài 5. Sử dụng bàn phím (trang 25) 

- Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm kiếm (trang 34) 

TIẾNG ANH 

Getting Started 

- Ôn tập các từ chủ đề màu sắc, số (1-10) 

- Nói một số câu mệnh lệnh trong lớp học. 

Unit 1: My friends 
- Ôn lại các từ chủ đề hoạt động, tên đất nước.   

- Cách hỏi ai đó đến từ đâu? 

- Cách hỏi bạn bè của bạn có thích hoạt động nào đó không? 

Unit 2: Family 

- Cách hỏi và trả lời khi giới thiệu thành viên trong gia đình. 

- Cách biểu đạt thích / không thích con vật nào đó. 

Unit 3: School 
- Cách hỏi và trả lời đồ vật này có phải của bạn không? 

- Cách hỏi bạn có thích môn học nào đó không? 

- Cách hỏi và trả lời khi nào bạn có môn học nào đó. 

- Cách hỏi và trả lời màu sắc yêu thích của bạn là gì?  

Unit 4: Home 
- Cách hỏi và trả lời ai đó đang ở đâu trong nhà? 

- Cách hỏi và trả lời ai đó đang làm gì? 

 

*Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn tập để đạt  

kết quả tốt! 


